
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ QPAN SINH LÍ HÓA

Thảo(T) Hợi(QP) Hà(Si) Đ.Phương(L) Thủy(H)

TOÁN SỬ TOÁN TIN TOÁN

Thảo(T) Tuyền(S) Thảo(T) Đạt(Ti) Thảo(T)

TIN LÍ SINH ANH

Đạt(Ti) Đ.Phương(L) Hà(Si) Hòa(A)

VĂN HÓA ANH VĂN HĐTN

Liễu(V) Thủy(H) Hòa(A) Liễu(V) Thảo(T)

LÍ VĂN SH

Đ.Phương(L) Liễu(V) Thảo(T)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ HÓA VĂN QPAN ANH

Thường(T) Âu(H) Liễu(V) Hợi(QP) Hòa(A)

SỬ TIN HÓA SINH

Tuyền(S) Đạt(Ti) Âu(H) Hà(Si)

LÍ VĂN TOÁN LÍ TOÁN

Đ.Phương(L) Liễu(V) Thường(T) Đ.Phương(L) Thường(T)

SINH LÍ TOÁN HĐTN

Hà(Si) Đ.Phương(L) Thường(T) Thường(T)

VĂN ANH TIN SH

Liễu(V) Hòa(A) Đạt(Ti) Thường(T)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ LÍ TIN HÓA TOÁN

Oanh(V) Vân(L) Ngần(Ti) Hà(H) N.Anh(T)

VĂN HÓA SINH TIN

Oanh(V) Hà(H) Dưỡng(Si) Ngần(Ti)

SỬ SINH LÍ QPAN LÍ

Tuyền(S) Dưỡng(Si) Vân(L) Hợi(QP) Vân(L)

TOÁN VĂN ANH ANH HĐTN

N.Anh(T) Oanh(V) Thảo(A) Thảo(A) Oanh(V)

VĂN SH

Oanh(V) Oanh(V)

Tiết 4

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A03

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A02

Tiết 1

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A01

Tiết 1

Tiết 2



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN HÓA ANH ANH

Hà(V) Hà(V) Hà(H) Trang(A) Trang(A)

LÍ SINH LÍ SỬ

Vân(L) Thảo(Si) Vân(L) Tuyền(S)

VĂN TOÁN TIN HÓA TOÁN

Hà(V) Ng.Hòa(T) Ngần(Ti) Hà(H) Ng.Hòa(T)

SINH VĂN QPAN HĐTN

Thảo(Si) Hà(V) Hợi(QP) Hà(V)

TIN LÍ TOÁN SH

Ngần(Ti) Vân(L) Ng.Hòa(T) Hà(V)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ HÓA LÍ TOÁN TIN

Ngọc(A) Hưng(H) Linh(L) Sinh(T) Hiền(Ti)

SINH VĂN VĂN ANH

Ngọc(Si) Hà(V) Hà(V) Ngọc(A)

HÓA QPAN LÍ SỬ

Hưng(H) Tước(QP) Linh(L) Tuyền(S)

LÍ TOÁN ANH SINH HĐTN

Linh(L) Sinh(T) Ngọc(A) Ngọc(Si) Ngọc(A)

VĂN TIN SH

Hà(V) Hiền(Ti) Ngọc(A)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TIN VĂN TIN LÍ

Linh(L) Thành(Ti) Hà(V) Thành(Ti) Linh(L)

VĂN HÓA ANH ANH QPAN

Hà(V) Hưng(H) Thảo(A) Thảo(A) Tước(QP)

TOÁN VĂN TOÁN SINH

Tr.Hòa(T) Hà(V) Tr.Hòa(T) Ngọc(Si)

SINH LÍ HĐTN

Ngọc(Si) Linh(L) Linh(L)

LÍ TOÁN HÓA SỬ SH

Linh(L) Tr.Hòa(T) Hưng(H) Quỳnh(S) Linh(L)

Tiết 4

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A06

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A05

Tiết 1

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

10A04

Tiết 1

Tiết 2

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN LÍ TIN VĂN

Quỳnh(V) Quỳnh(V) Huyền(L) Bảy(Ti) Quỳnh(V)

VĂN QPAN TOÁN SINH

Quỳnh(V) Tước(QP) Cảnh(T) Dưỡng(Si)

TOÁN HÓA HÓA SỬ

Cảnh(T) Châu(H) Châu(H) Quỳnh(S)

LÍ TOÁN ANH SINH HĐTN

Huyền(L) Cảnh(T) Trang(A) Dưỡng(Si) Quỳnh(V)

TIN LÍ ANH SH

Bảy(Ti) Huyền(L) Trang(A) Quỳnh(V)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ HÓA ANH VĂN SINH

Phượng(T) Châu(H) Nhung(A) Liễu(V) Dưỡng(Si)

LÍ VĂN HÓA TOÁN

Huyền(L) Liễu(V) Châu(H) Phượng(T)

TIN ANH LÍ TOÁN QPAN

Bảy(Ti) Nhung(A) Huyền(L) Phượng(T) Tước(QP)

TOÁN LÍ VĂN SỬ HĐTN

Phượng(T) Huyền(L) Liễu(V) Quỳnh(S) Phượng(T)

TIN SINH SH

Bảy(Ti) Dưỡng(Si) Phượng(T)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN LÍ SINH HÓA

Trang(L) Liễu(V) Trang(L) Dưỡng(Si) Hồng(H)

TOÁN ANH VĂN SỬ LÍ

Hằng(T) Tú(A) Liễu(V) Quỳnh(S) Trang(L)

ANH VĂN TOÁN

Tú(A) Liễu(V) Hằng(T)

LÍ SINH HÓA TOÁN HĐTN

Trang(L) Dưỡng(Si) Hồng(H) Hằng(T) Trang(L)

TIN QPAN TIN SH

Hiền(Ti) Tước(QP) Hiền(Ti) Trang(L)
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Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023
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Tiết 2

Tiết 3

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A09
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A08

Tiết 1

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

10A07

Tiết 1

Tiết 2

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ SỬ ANH ANH LÍ

Tuyền(S) Tuyền(S) Hằng(A) Hằng(A) Trang(L)

TOÁN VĂN HÓA TIN

P.Hòa(T) Mai(V) Hồng(H) Hiền(Ti)

LÍ TOÁN QPAN TOÁN HÓA

Trang(L) P.Hòa(T) Tước(QP) P.Hòa(T) Hồng(H)

VĂN LÍ TIN HĐTN

Mai(V) Trang(L) Hiền(Ti) Tuyền(S)

SINH SINH VĂN SH

Dưỡng(Si) Dưỡng(Si) Mai(V) Tuyền(S)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ SINH QPAN SỬ ANH

Vy(A) Dưỡng(Si) Tước(QP) Quỳnh(S) Vy(A)

TOÁN TIN LÍ TIN VĂN

Trung(T) Thành(Ti) Đ.Phương(L) Thành(Ti) Quỳnh(V)

VĂN SINH ANH TOÁN

Quỳnh(V) Dưỡng(Si) Vy(A) Trung(T)

LÍ HÓA HĐTN

Đ.Phương(L) Tuấn(H) Vy(A)

VĂN HÓA TOÁN LÍ SH

Quỳnh(V) Tuấn(H) Trung(T) Đ.Phương(L) Vy(A)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TOÁN LÍ TOÁN TIN

Quỳnh(S) T.Anh(T) Đ.Phương(L) T.Anh(T) Thành(Ti)

LÍ TOÁN LÍ SỬ

Đ.Phương(L) T.Anh(T) Đ.Phương(L) Quỳnh(S)

VĂN HÓA ANH SINH VĂN

Quỳnh(V) Tuấn(H) Hằng(A) Dưỡng(Si) Quỳnh(V)

QPAN SINH ANH HĐTN

Tước(QP) Dưỡng(Si) Hằng(A) Quỳnh(S)

TIN VĂN HÓA SH

Thành(Ti) Quỳnh(V) Tuấn(H) Quỳnh(S)
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Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A12
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10A11

Tiết 1

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

10A10

Tiết 1

Tiết 2

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN TOÁN CD SỬ

Thủy(H) Mai(V) Đức(T) Sâm(CD) Quỳnh(S)

VĂN CN HÓA SINH

Mai(V) Phúc(CN) Thủy(H) Thảo(Si)

TOÁN CN TOÁN HÓA

Đức(T) Phúc(CN) Đức(T) Thủy(H)

ANH SINH QPAN ANH HĐTN

Sang(A) Thảo(Si) Tước(QP) Sang(A) Thủy(H)

SINH HÓA CD SH

Thảo(Si) Thủy(H) Sâm(CD) Thủy(H)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ CD HÓA SINH SINH

Âu(H) Sâm(CD) Âu(H) Ngọc(Si) Ngọc(Si)

SỬ HÓA ANH TOÁN QPAN

Quỳnh(S) Âu(H) Sang(A) Hải(T) Hợi(QP)

SINH CN CD TOÁN

Ngọc(Si) Phúc(CN) Sâm(CD) Hải(T)

HÓA TOÁN VĂN VĂN HĐTN

Âu(H) Hải(T) Bích(V) Bích(V) Âu(H)

ANH CN SH

Sang(A) Phúc(CN) Âu(H)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ CN ĐỊA ANH SỬ

Mai(V) Phúc(CN) Nguyên(Đ) Sang(A) Tuyền(S)

ANH CD TOÁN CD TOÁN

Sang(A) Sâm(CD) Hải(T) Sâm(CD) Hải(T)

ĐỊA ĐỊA VĂN

Nguyên(Đ) Nguyên(Đ) Mai(V)

LÍ VĂN CN VĂN HĐTN

T.Phương(L) Mai(V) Phúc(CN) Mai(V) Mai(V)

SỬ LÍ QPAN SH

Tuyền(S) T.Phương(L) Hợi(QP) Mai(V)

Tiết 4

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10C01
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Tiết 3
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

10B02
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Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

10B01

Tiết 1

Tiết 2

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ QPAN CN VĂN VĂN

Thảo(A) Tước(QP) Trang(CN) Đoan(V) Đoan(V)

HÓA TOÁN SỬ HÓA

Âu(H) Hải(T) Trang(S) Âu(H)

TIN ANH ĐỊA ANH

Lộc(Ti) Thảo(A) Nhung(Đ) Thảo(A)

LÍ CD TOÁN SINH

Hà(L) Huế(CD) Hải(T) Hà(Si)

ANH LÍ SINH TOÁN SH

Thảo(A) Hà(L) Hà(Si) Hải(T) Thảo(A)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN ANH SINH QPAN

Trang(A) Đoan(V) Trang(A) Hà(Si) Tước(QP)

ANH CD ANH

Trang(A) Huế(CD) Trang(A)

SINH HÓA ĐỊA VĂN HÓA

Hà(Si) Âu(H) Nhung(Đ) Đoan(V) Âu(H)

TOÁN LÍ CN TIN LÍ

Tòng(T) Hà(L) Trang(CN) Lộc(Ti) Hà(L)

SỬ TOÁN TOÁN SH

Trang(S) Tòng(T) Tòng(T) Trang(A)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TOÁN VĂN TOÁN TOÁN

P.Hòa(T) P.Hòa(T) Đoan(V) P.Hòa(T) P.Hòa(T)

HÓA ĐỊA CN SINH

Thủy(H) Nhung(Đ) Trang(CN) Thùy(Si)

SINH VĂN ANH LÍ ANH

Thùy(Si) Đoan(V) Trang(A) Ng.Thủy(L) Trang(A)

TIN SỬ ANH

Lộc(Ti) Trang(S) Trang(A)

CD LÍ QPAN HÓA SH

Huế(CD) Ng.Thủy(L) Tước(QP) Thủy(H) P.Hòa(T)

Tiết 4

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023
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Tiết 2

Tiết 3

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

11A03
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

11A02
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11A01
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Tiết 2

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TOÁN ANH ANH CD

Huế(CD) Tr.Hòa(T) Thảo(A) Thảo(A) Huế(CD)

ANH VĂN LÍ HÓA

Thảo(A) Đoan(V) Ng.Thủy(L) Thủy(H)

TIN CN SỬ VĂN

Thành(Ti) Trang(CN) Mai(S) Đoan(V)

TOÁN ĐỊA SINH HÓA

Tr.Hòa(T) Nhung(Đ) Hà(Si) Thủy(H)

LÍ QPAN TOÁN SINH SH

Ng.Thủy(L) Hợi(QP) Tr.Hòa(T) Hà(Si) Huế(CD)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ANH ĐỊA CD VĂN

Tuấn(H) Hằng(A) Nhung(Đ) Huế(CD) Tường(V)

HÓA TOÁN LÍ SINH

Tuấn(H) P.Hòa(T) V.Thủy(L) Nhung(Si)

SINH QPAN VĂN SỬ TOÁN

Nhung(Si) Hợi(QP) Tường(V) Trang(S) P.Hòa(T)

ANH HÓA CN LÍ

Hằng(A) Tuấn(H) Thư(CN) V.Thủy(L)

TIN ANH TOÁN SH

Thành(Ti) Hằng(A) P.Hòa(T) Tuấn(H)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ HÓA LÍ SINH TOÁN

Vân(L) Tuấn(H) Vân(L) Nhung(Si) Phượng(T)

TOÁN ANH ANH QPAN VĂN

Phượng(T) Hằng(A) Hằng(A) Hợi(QP) Đoan(V)

VĂN ANH SINH

Đoan(V) Hằng(A) Nhung(Si)

TIN LÍ TOÁN HÓA

Thành(Ti) Vân(L) Phượng(T) Tuấn(H)

CD ĐỊA CN SỬ SH

Anh(CD) Nhung(Đ) Trang(CN) Trang(S) Vân(L)
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN TOÁN ANH CN

Huyền(L) Dung(V) Tr.Hòa(T) Trúc(A) Thư(CN)

ANH HÓA SINH

Trúc(A) Châu(H) Nhung(Si)

TIN TOÁN SỬ SINH QPAN

Thành(Ti) Tr.Hòa(T) Trang(S) Nhung(Si) Hợi(QP)

CD ĐỊA HÓA VĂN LÍ

Anh(CD) Nguyên(Đ) Châu(H) Dung(V) Huyền(L)

TOÁN ANH LÍ SH

Tr.Hòa(T) Trúc(A) Huyền(L) Huyền(L)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TOÁN ANH VĂN QPAN

Tú(A) Phượng(T) Tú(A) Dung(V) Hợi(QP)

ANH SỬ ĐỊA

Tú(A) Trang(S) Nguyên(Đ)

TIN LÍ LÍ CD TOÁN

Hiền(Ti) V.Thủy(L) V.Thủy(L) Anh(CD) Phượng(T)

VĂN HÓA HÓA CN SINH

Dung(V) Nhung(H) Nhung(H) Thư(CN) Nhung(Si)

ANH SINH TOÁN SH

Tú(A) Nhung(Si) Phượng(T) Tú(A)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ANH SỬ HÓA TOÁN

Nhung(Si) Tú(A) Trang(S) Nhung(H) Tòng(T)

SINH QPAN LÍ VĂN

Nhung(Si) Hợi(QP) Huyền(L) Dung(V)

LÍ VĂN TOÁN TIN CD

Huyền(L) Dung(V) Tòng(T) Hiền(Ti) Anh(CD)

ANH SINH TOÁN ANH

Tú(A) Nhung(Si) Tòng(T) Tú(A)

ĐỊA HÓA CN SH

Nguyên(Đ) Nhung(H) Thư(CN) Nhung(Si)
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023

11A08
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Tiết 5

11A07

Tiết 1

Tiết 2

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ LÍ TOÁN SINH TOÁN

Chi(Đ) Thoa(L) Thường(T) Thùy(Si) Thường(T)

ANH VĂN TOÁN ANH

Vy(A) Dung(V) Thường(T) Vy(A)

HÓA CN LÍ SINH

Nhung(H) Thư(CN) Thoa(L) Thùy(Si)

TIN SỬ VĂN HÓA QPAN

Hiền(Ti) Trang(S) Dung(V) Nhung(H) Hòa(TD)

ĐỊA CD ANH SH

Chi(Đ) Anh(CD) Vy(A) Chi(Đ)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ANH CN SỬ SINH

Tòng(T) Ngọc(A) Thư(CN) Trang(S) Thùy(Si)

TOÁN CD ĐỊA HÓA TIN

Tòng(T) Anh(CD) Nguyên(Đ) Nhung(H) Thành(Ti)

LÍ QPAN VĂN ANH

Thoa(L) Hòa(TD) Tường(V) Ngọc(A)

ANH VĂN TOÁN TOÁN

Ngọc(A) Tường(V) Tòng(T) Tòng(T)

HÓA LÍ SINH SH

Nhung(H) Thoa(L) Thùy(Si) Tòng(T)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN ANH TOÁN ĐỊA

Sang(A) Tường(V) Sang(A) Thường(T) Nguyên(Đ)

TOÁN TIN ANH TOÁN

Thường(T) Hiền(Ti) Sang(A) Thường(T)

LÍ HÓA ANH

Vân(L) Dung(H) Sang(A)

HÓA CD QPAN SINH LÍ

Dung(H) Sâm(CD) Hòa(TD) Thùy(Si) Vân(L)

SINH SỬ CN VĂN SH

Thùy(Si) Mai(S) Thư(CN) Tường(V) Sang(A)
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023
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Tiết 2

TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ĐỊA VĂN TOÁN ANH

Dung(H) Nguyên(Đ) Tường(V) Đức(T) Ngọc(A)

LÍ ANH CN

T.Phương(L) Ngọc(A) Thư(CN)

ANH LÍ TIN QPAN

Ngọc(A) T.Phương(L) Thành(Ti) Hòa(TD)

SINH HÓA HÓA SỬ SINH

Thùy(Si) Dung(H) Dung(H) Mai(S) Thùy(Si)

TOÁN VĂN TOÁN CD SH

Đức(T) Tường(V) Đức(T) Sâm(CD) Dung(H)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TOÁN TIN VĂN QPAN

T.Phương(L) Đức(T) Hiền(Ti) Oanh(V) Hòa(TD)

ANH ĐỊA HÓA SỬ

Nhung(A) Nguyên(Đ) Châu(H) Mai(S)

SINH SINH TOÁN HÓA VĂN

Thảo(Si) Thảo(Si) Đức(T) Châu(H) Oanh(V)

CN ANH CD TOÁN LÍ

Thư(CN) Nhung(A) Sâm(CD) Đức(T) T.Phương(L)

LÍ ANH SH

T.Phương(L) Nhung(A) T.Phương(L)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ANH HÓA HÓA VĂN

Nhung(A) Nhung(A) Châu(H) Châu(H) Oanh(V)

SINH LÍ SỬ

Thảo(Si) T.Phương(L) Mai(S)

LÍ CD ANH VĂN SINH

T.Phương(L) Sâm(CD) Nhung(A) Oanh(V) Thảo(Si)

TOÁN TOÁN TOÁN TIN ANH

Đức(T) Đức(T) Đức(T) Hiền(Ti) Nhung(A)

CN QPAN ĐỊA SH

Thư(CN) Hòa(TD) Nguyên(Đ) Nhung(A)
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN TIN LÍ CD

Trúc(A) Hiếu(V) Đạt(Ti) Ng.Thủy(L) Anh(CD)

ĐỊA LÍ SỬ VĂN ĐỊA

Long(Đ) Ng.Thủy(L) Duyến(S) Hiếu(V) Long(Đ)

TOÁN ANH SINH ANH

T.Anh(T) Trúc(A) Hà(Si) Trúc(A)

ANH TIN VĂN TOÁN HÓA

Trúc(A) Đạt(Ti) Hiếu(V) T.Anh(T) Dung(H)

HÓA TOÁN SH

Dung(H) T.Anh(T) Trúc(A)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ANH TOÁN LÍ ĐỊA

Long(Đ) Trúc(A) T.Anh(T) Thoa(L) Long(Đ)

HÓA VĂN TOÁN TIN

Dung(H) Hiếu(V) T.Anh(T) Lộc(Ti)

ANH CD SỬ

Trúc(A) Anh(CD) Duyến(S)

ĐỊA VĂN LÍ VĂN ANH

Long(Đ) Hiếu(V) Thoa(L) Hiếu(V) Trúc(A)

SINH TOÁN HÓA TIN SH

Hà(Si) T.Anh(T) Dung(H) Lộc(Ti) Long(Đ)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN LÍ TIN TIN

Chi(V) Chi(V) Thoa(L) Lộc(Ti) Lộc(Ti)

TOÁN LÍ ANH CD VĂN

T.Anh(T) Thoa(L) Phương(A) Anh(CD) Chi(V)

VĂN TOÁN TOÁN ANH ĐỊA

Chi(V) T.Anh(T) T.Anh(T) Phương(A) Long(Đ)

SỬ SINH

Duyến(S) Ngọc(Si)

ĐỊA ANH HÓA HÓA SH

Long(Đ) Phương(A) Thiện(H) Thiện(H) Chi(V)

Tiết 4

Tiết 5
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TIN SỬ TOÁN TOÁN

Ngọc(Si) Đạt(Ti) Duyến(S) Cảnh(T) Cảnh(T)

VĂN VĂN HÓA SINH

Chi(V) Chi(V) Thiện(H) Ngọc(Si)

ĐỊA TIN HÓA VĂN

Long(Đ) Đạt(Ti) Thiện(H) Chi(V)

LÍ LÍ ANH CD ĐỊA

Ng.Thủy(L) Ng.Thủy(L) Phương(A) Anh(CD) Long(Đ)

ANH TOÁN ANH SH

Phương(A) Cảnh(T) Phương(A) Ngọc(Si)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN VĂN TIN HÓA

Cảnh(T) Bích(V) Bích(V) Đạt(Ti) Thiện(H)

TOÁN ĐỊA ANH CD

Cảnh(T) Nhung(Đ) Phương(A) Anh(CD)

ANH ĐỊA HÓA VĂN LÍ

Phương(A) Nhung(Đ) Thiện(H) Bích(V) Trang(L)

ANH TIN TOÁN TOÁN

Phương(A) Đạt(Ti) Cảnh(T) Cảnh(T)

SINH LÍ SỬ SH

Ngọc(Si) Trang(L) Duyến(S) Cảnh(T)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ LÍ ĐỊA VĂN SỬ

Hà(L) Hà(L) Trung(Đ) Bích(V) Duyến(S)

ANH ANH TIN TOÁN HÓA

Phương(A) Phương(A) Ngần(Ti) Thảo(T) Thiện(H)

LÍ ANH SINH TOÁN

Hà(L) Phương(A) Ngọc(Si) Thảo(T)

TOÁN VĂN HÓA TIN ĐỊA

Thảo(T) Bích(V) Thiện(H) Ngần(Ti) Trung(Đ)

VĂN CD SH

Bích(V) Anh(CD) Hà(L)
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TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ CD TOÁN TIN TOÁN

Hưng(H) Anh(CD) Thảo(T) Ngần(Ti) Thảo(T)

LÍ LÍ VĂN VĂN ĐỊA

Hà(L) Hà(L) Bích(V) Bích(V) Trung(Đ)

TIN VĂN SỬ HÓA

Ngần(Ti) Bích(V) Duyến(S) Hưng(H)

ANH ANH HÓA TOÁN ANH

Hòa(A) Hòa(A) Hưng(H) Thảo(T) Hòa(A)

SINH ĐỊA SH

Thảo(Si) Trung(Đ) Hưng(H)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ SINH ANH CD VĂN

Thảo(Si) Thảo(Si) Hòa(A) Anh(CD) Chi(V)

HÓA LÍ LÍ HÓA

Hưng(H) V.Thủy(L) V.Thủy(L) Hưng(H)

ANH ANH SỬ TOÁN ĐỊA

Hòa(A) Hòa(A) Duyến(S) Hải(T) Trung(Đ)

TIN VĂN ĐỊA TOÁN

Ngần(Ti) Chi(V) Trung(Đ) Hải(T)

VĂN TOÁN TIN SH

Chi(V) Hải(T) Ngần(Ti) Thảo(Si)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ HÓA TOÁN TOÁN ĐỊA

Thùy(Si) Hà(H) Hằng(T) Hằng(T) Trung(Đ)

SINH ANH HÓA CD

Thùy(Si) Hồng(A) Hà(H) Huế(CD)

VĂN ĐỊA TIN VĂN

Chinh(V) Trung(Đ) Ngần(Ti) Chinh(V)

LÍ LÍ SỬ ANH

V.Thủy(L) V.Thủy(L) Duyến(S) Hồng(A)

TOÁN VĂN TIN ANH SH

Hằng(T) Chinh(V) Ngần(Ti) Hồng(A) Thùy(Si)

Tiết 4

Tiết 5

TKB áp dụng từ ngày 30.01.2023
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TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN - TKB HK II NH 2022-2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ĐỊA VĂN VĂN SỬ

Hằng(T) Nhung(Đ) Hiếu(V) Hiếu(V) Mai(S)

CD VĂN TIN TOÁN SINH

Huế(CD) Hiếu(V) Lộc(Ti) Hằng(T) Thùy(Si)

TOÁN HÓA ANH ANH

Hằng(T) Hà(H) Hồng(A) Hồng(A)

HÓA ĐỊA TOÁN

Hà(H) Nhung(Đ) Hằng(T)

TIN LÍ ANH LÍ SH

Lộc(Ti) V.Thủy(L) Hồng(A) V.Thủy(L) Hằng(T)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ SỬ TIN ĐỊA SINH

Nhàn(V) Mai(S) Lộc(Ti) Nhung(Đ) Nhung(Si)

VĂN VĂN LÍ ANH VĂN

Nhàn(V) Nhàn(V) Trang(L) Hồng(A) Nhàn(V)

CD HÓA ANH TIN

Huế(CD) Hà(H) Hồng(A) Lộc(Ti)

TOÁN ANH HÓA TOÁN TOÁN

Trung(T) Hồng(A) Hà(H) Trung(T) Trung(T)

LÍ ĐỊA SH

Trang(L) Nhung(Đ) Nhàn(V)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ VĂN ANH TOÁN VĂN

Trung(T) Nhàn(V) Tâm(A) Trung(T) Nhàn(V)

ĐỊA TIN LÍ LÍ TOÁN

Chi(Đ) Bảy(Ti) Thoa(L) Thoa(L) Trung(T)

VĂN SỬ TOÁN ANH ĐỊA

Nhàn(V) Mai(S) Trung(T) Tâm(A) Chi(Đ)

ANH HÓA

Tâm(A) Hồng(H)

SINH CD HÓA TIN SH

Nhung(Si) Huế(CD) Hồng(H) Bảy(Ti) Trung(T)
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ ANH TOÁN ANH TOÁN

Hồng(H) Tâm(A) Trung(T) Tâm(A) Trung(T)

HÓA SỬ LÍ

Hồng(H) Mai(S) Linh(L)

LÍ TIN HÓA TOÁN CD

Linh(L) Bảy(Ti) Hồng(H) Trung(T) Huế(CD)

ĐỊA VĂN ĐỊA TIN VĂN

Chi(Đ) Nhàn(V) Chi(Đ) Bảy(Ti) Nhàn(V)

VĂN ANH SINH SH

Nhàn(V) Tâm(A) Ngọc(Si) Hồng(H)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ TIN HÓA SỬ VĂN

Ng.Hòa(T) Bảy(Ti) Thiện(H) Mai(S) Chinh(V)

TOÁN SINH LÍ HÓA TOÁN

Ng.Hòa(T) Dưỡng(Si) Linh(L) Thiện(H) Ng.Hòa(T)

ĐỊA VĂN ANH TOÁN LÍ

Chi(Đ) Chinh(V) Tâm(A) Ng.Hòa(T) Linh(L)

TIN CD

Bảy(Ti) Huế(CD)

VĂN ANH ĐỊA ANH SH

Chinh(V) Tâm(A) Chi(Đ) Tâm(A) Ng.Hòa(T)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chào cờ LÍ SINH TOÁN TOÁN

Chinh(V) Ng.Thủy(L) Dưỡng(Si) Ng.Hòa(T) Ng.Hòa(T)

VĂN ANH ANH ĐỊA

Chinh(V) Tâm(A) Tâm(A) Chi(Đ)

LÍ CD ĐỊA TIN HÓA

Ng.Thủy(L) Huế(CD) Chi(Đ) Bảy(Ti) Thiện(H)

ANH TIN VĂN HÓA VĂN

Tâm(A) Bảy(Ti) Chinh(V) Thiện(H) Chinh(V)

TOÁN SỬ SH

Ng.Hòa(T) Duyến(S) Chinh(V)
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